
 

Thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021 

Tập đọc tuần 24 

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA 

 

Học sinh xem clip bài giảng và làm bài tập: 

1. Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu? 

A. ở Hồ Hoàn Kiếm 

B. ở Hồ Tây 

C. ở Hà Nội 

 

2. Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì? 

A. Nhìn vua và đoàn quân hộ tống 

B. Nhìn rõ mặt vua 

C. Nhìn thấy xe của vua       

 

3. Cậu đã làm gì để thực hiện mong muốn đó? 

A. Cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm 

B. Đánh nhau với quân lính 

C. La hét ầm ĩ, vùng vẫy gây cảnh náo động dưới hồ 

 

4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối? 

A. Vì vua rất thích trò chơi đối đáp. 

B. Vì vua thấy câu bé tự xưng mình là học trò nên muốn thử tài cậu, cho cậu một cơ hội 

chuộc tội. 

C. Vì vua muốn dùng trò chơi đối đáp để tìm người tài cho đất nước. 

 

5. Nội dung của câu chuyện là gì? 
 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



Thứ  hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN TUẦN 24 

LUYỆN TẬP – Trang 120 

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

       a) 1608 : 4                                       b)  2035 : 5                                            c) 4218 : 6 
 

 

     

     

     

     

     

 

        2105 : 3                                             2413 : 4                                                3052 : 5 

 

     

     

     

     

     

 

Bài 2: Tìm x: 

   a) x × 7 = 2107                              b) 8 × x = 1640                                    c)  x × 9 = 2763 

 

     

     

 

Bài 3: Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán  
1

4
  số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? 
 

Giải 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Bài 4: Tính nhẩm: 

6000 : 2 =    8000 : 4 =    9000 : 3 = 

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



  

Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 

Chính tả tuần 24 

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA 

 

I. Bài viết: Nghe – viết bài: “Đối đáp với vua”, từ “Thấy nói là học trò .....người trói 

người.” 

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 

II. Bài tập: 

1. Tìm các từ ngữ:     

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau: 

- Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi: ................. 

- Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,... khéo léo của 

người và thú: ................. 

2. Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động: 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng: 
 

s M: san sẻ,…………………………………………………………. 

x M : xé vải, ……………………………………………………........ 

 

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  ..............  



 

Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN TUẦN 24 

LUYỆN TẬP CHUNG - TRANG 120 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: 

   a) 821 × 4                   b)  1012 × 5                      c) 308 x 7                        d) 1230 x 6 

 

       

       

 

      3824 : 4                       5060 : 5                             2156 : 7                         7380 : 6 

 

       

       

       

       

       

 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

     a) 4691 : 2                 b) 1230 : 3                       c) 1607 : 4                        d) 1038 : 5 

 

       

       

 

       

       

 

Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Tính chu vi sân vận động đó. 

Giải 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



 

 Thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 

Tập đọc tuần 24 

TIẾNG ĐÀN 

 

Học sinh xem clip bài giảng và làm bài tập: 

 

1. Thủy làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi? 

A. Thủy nhận cây đàn vi-ô-lông. 

B. Thủy lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. 

C. Thủy nhận cây đàn vi-ô-lông, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc. 

 

2. Những từ ngữ nào miêu tả âm thanh của cây đàn? 

A. Những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. 

B. ắc-sê chạm vào sợi dây đàn. 

C. Như có phép lạ. 

 

3. Những từ ngữ nào cho thấy Thủy rung động với bản nhạc? 

A. Vầng trán tái đi, gò má ửng hồng. 

B. Đôi mắt sẫm màu, làn mi khẽ rung động. 

C. Vầng trán cô bé hơi tái đi nhưng gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu, làn mi rậm 

cong dài khẽ rung động. 

 

4. Nối các ô bên trái với ô bên phải để tạo thành câu văn tả cảnh cuộc sống thanh bình 

như hòa với tiếng đàn của Thủy: 
 

a. Vài cánh ngọc lan  1. đang rủ nhau thả những chiếc thuyền 

   

b. Lũ trẻ  2. đang tung lưới bắt cá. 

   

c. Dân chài  3. nở đỏ quang các lối đi ven hồ. 

   

d. Hoa mười giờ  4. êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. 

   

e. Bóng mấy con chim bồ câu  5. lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp. 

 

  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



 

Thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN TUẦN 24 

LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ - Trang 121 

 

Bài 1: Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây: 

 

I III V VII IX XI XXI II IV VI VIII X XII XX 

              

 

 

Bài 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

 

        …………………….             …………………………          ……………………… 

 

 

Bài 3: Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX,  XI. 

 Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………………………….. 

 

 

Bài 4: Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



  

Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021 

Chính tả tuần 24 

TIẾNG ĐÀN 

 

I. Bài viết: Nghe – viết bài: “Tiếng đàn”, từ “Tiếng đàn bay ra vườn .....đến hết.” 

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                             

 

II. Bài tập: 

2. Thi tìm nhanh:     

a) - Các từ gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng s 

M: sung sướng 

 ...............................................................................................................................................  

- Các từ gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng x 

M: xôn xao 

 ...............................................................................................................................................  

  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



  

Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021 

Luyện từ và câu tuần 24 

MRVT: NGHỆ THUẬT. DẤU PHẨY 

 

1. Tìm các từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, rồi ghi vào cột B: 

 

          A                                                              B 

Chỉ những người 

hoạt động nghệ thuật 

M: diễn viên,………………………………………………....... 

………………………………………………………………… 

Chỉ các hoạt động 

nghệ thuật 

M: đóng phim, ………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Chỉ các môn nghệ 

thuật 

M: điện ảnh, …………………………………………………... 

…………………………………………………………………. 

 

 

2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau: 

Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,... đều là một 

tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ họa sĩ nhà văn nghệ 

sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài say mê để đem lại cho ta những giờ 

giải trí tuyệt vời giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một 

tốt đẹp hơn. 

 

 

 

 

 

 

  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



 

Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN TUẦN 24 

LUYỆN TẬP - Trang 122 

 

Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?  

 

 

 

 

  ……………………      ……………………………             …………………………. 

Bài 2. Đọc các số sau:  

   I,        III, IV,    VI,   VII,      IX, XI,      VIII,   XII 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 3. Đúng chi Đ, sai ghi S: 

III: ba      VII: bảy  

VI: sáu     VIIII: chín  

IIII: bốn     IX: chín  

IV: bốn      XII: mười hai   
 

Bài 4. Dùng các que diêm có thể xếp thành các số như sau:  

 

 

 

 
 

2    5    10 
 

 

Bài 5. Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên. 

Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9.  

  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



 

Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021 

Tập làm văn tuần 24 

Câu chuyện “Người bán quạt may mắn” 

Vương Hi Chi nổi tiếng là người viết chữ đẹp ở Trung Quốc thời xưa. Một lần, ông 

đang ngồi nghỉ mát ở dưới gốc cây thì một bà già bán quạt cũng đến nghỉ. Bà lão phàn nàn 

là quạt bán ế, chiều nay cả nhà bà sẽ phải nhịn cơm. Rồi bà ngồi tựa vào gốc cây thiu thiu 

ngủ. 

Trong lúc bà lão thiếp đi, ông Vương lẳng lặng lấy bút mực ra, viết chữ, đề thơ vào 

từng chiếc quạt. Bà lão tỉnh dậy, thấy cả gánh quạt trắng tinh của mình đã bị ông già kia 

bôi đen lem luốc. Bà tức giận, bắt đền ông. Ông già chỉ cười, không nói, rồi thu xếp bút 

mực ra đi. 

Nào ngờ, lúc quạt trắng thì không ai mua, giờ quạt bị bôi đen ai cầm xem là mua 

ngay. Chỉ một loáng, gánh quạt đã bán hết. Rồi người mua mách nhau đến hỏi rất đông. 

Nhiều người còn hỏi mua với giá ngàn vàng. Bà lão nghe mà tiếc ngẩn tiếc ngơ. 

Trên đường về, bà nghĩ bụng: có lẽ vị tiên ông nào đã cảm thương cảnh ngộ nên đã 

giúp bà bán quạt chạy đến thế. 

 

Sau khi đọc xong câu chuyện, em hãy trả lời các câu hỏi sau: 

1. Bà lão bán quạt đến nghỉ ở gốc cây gặp ai và bà phàn nàn những gì? 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

2. Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì? 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

3. Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt?  

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 

  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............  



 

Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN TUẦN 24 

THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ - Trang 123, 124 

 

Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?  

 

 

 

Đồng hồ A: ……………………………… 

Đồng hồ B: ………………………………. 

Đồng hồ C: ………………………………. 

Đồng hồ D: ……………………………… 

Đồng hồ E: ………………………………. 

Đồng hồ G: ………………………………

 

Bài 2. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ: 

                          a) 8 giờ 7 phút                    b) 12 giờ 34 phút                c)   4 giờ kém 13 phút 

 

 

 

 

 

 

  

Họ tên HS:  ...............................................................  Lớp:  .............. 



Bài 3. Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây? 

 

 

3 giờ 27 phút 

12 giờ rưỡi 

1 giờ kém 16 phút 

7 giờ 55 phút 

5 giờ kém 23 phút 

10 giờ 8 phút 

8 giờ 50 phút 

9 giờ 19 phút 


